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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2021

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 7817/2021/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH NOAH LEGEND
Địa chỉ: Số D-08 đường 135, khu dân cư Bắc Rạch Chiếc, phường Phước Long A, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0967559779                                   Fax: 
Email: info@noahlegend.vn
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BIKEN AX 21;; do:  
- Trụ sở chính: SUNSHO PHARMACEUTICAL CO., LTD        
1468 Atsuhara, Fuji, Shizuoka 419-0201, Japan   
- Sản xuất viên nang bởi: Nanryo Factory of Sunsho Pharmaceutical Co.,Ltd 
12 Nanryo, Fujinomiya-Shi, Shizuoka, Japan     
- Đóng gói bởi: Yodabashi Factory of Sunsho Pharmaceutical Co.,Ltd        
643-2 Imaizumi Hananoki, Fuji-shi, Shizuoka, Japan sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn sản phẩm số AX20199806-2, ngày 26/07/2021
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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Đỗ Hữu Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 1/2021/0315302967-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH NOAH LEGEND
      Địa chỉ: Số D-08 đường 135, khu dân cư Bắc Rạch Chiếc, phường Phước Long A, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0967559779 Fax: 

E-mail: info@noahlegend.vn

Mã số doanh nghiệp: 0315302967
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BIKEN AX 21
      2. Thành phần: 
   Cho 1 viên nang mềm:
   Dầu oliu: 196,8mg
   Bột chiết xuất nhau thai lợn: 111mg (tương đương 5,6g nhau thai lợn tươi)
   Bột chiết xuất maca (maca, dextrin): 33,3mg (tương đương 340mg maca tươi)
   Chiết xuất cọ moriche (Aguaje) (Mauritia flexuosa): 3,3mg (tương đương 227mg cọ moriche 
tươi (Aguaje))
   Dầu chứa vitamin E (α-tocopherol): 3,2mg (Vitamin E: 1,93mg)
   Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid): 0,53mg
   Vitamin B1 (Thiamin mononitrat): 0,47mg
   Vitamin B2 (Riboflavin): 0,47mg
   Acid folic: 80μg
   Phụ liệu: Vỏ nang, ester của glycerin và acid béo, lecithin (nguồn gốc từ đậu nành), glycerin, 
tinh bột oxy hóa, titan dioxyd, màu caramel.

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Bột chiết xuất nhau thai lợn  mg/viên  111 ± 20%
2  Maca  Định tính  Dương tính
3  Vitamin B1  mg/viên  0,47 ± 20%
4  Vitamin B2  mg/viên  0,47 ± 20%
5  Vitamin B6  mg/viên  0,53 ± 20%
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6  Acid folic  μg/viên  80 ± 20%
7  Vitamin E  mg/viên  1,93 ± 20%

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   03 năm kể từ ngày sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng xem trên nhãn sản phẩm
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm đóng trong lọ thủy tinh, bên ngoài là hộp giấy, đảm bảo vệ sinh 
   an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ y tế
   - Khối lượng viên: 560 mg/viên (± 7,5%) 
   - Quy cách đóng gói: 90 viên/lọ/hộp
   - Dạng bào chế: viên nang mềm
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   - Trụ sở chính: SUNSHO PHARMACEUTICAL CO., LTD        
   1468 Atsuhara, Fuji, Shizuoka 419-0201, Japan   
   - Sản xuất viên nang bởi: Nanryo Factory of Sunsho Pharmaceutical Co.,Ltd 
   12 Nanryo, Fujinomiya-Shi, Shizuoka, Japan     
   - Đóng gói bởi: Yodabashi Factory of Sunsho Pharmaceutical Co.,Ltd        
   643-2 Imaizumi Hananoki, Fuji-shi, Shizuoka, Japan

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn sản phẩm số AX20199806-2, ngày 26/07/2021

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08 năm 2021

CÔNG TY TNHH NOAH LEGEND

ATTP_CK_1_1

Lê Thế Công

Ký bởi: CONG TY TNHH NOAH LEGEND

Thời gian ký: 16/08/2021 17:33:13



 

NHÃN PHỤ SẢN PHẨM 

 

1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BIKEN AX 21 

2. Thành phần: Cho 1 viên nang mềm: 

Dầu oliu: 196,8mg 

Bột chiết xuất nhau thai lợn: 111mg (tương đương 5,6g nhau thai lợn tươi) 

Bột chiết xuất maca (maca, dextrin): 33,3mg (tương đương 340mg maca tươi) 

Chiết xuất cọ moriche (Aguaje) (Mauritia flexuosa): 3,3mg (tương đương 227mg cọ moriche 

tươi (Aguaje)) 

Dầu chứa vitamin E (α-tocopherol): 3,2mg (Vitamin E: 1,93mg) 

Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid): 0,53mg 

Vitamin B1 (Thiamin mononitrat): 0,47mg 

Vitamin B2 (Riboflavin): 0,47mg 

Acid folic: 80μg 

Phụ liệu: Vỏ nang, ester của glycerin và acid béo, lecithin (nguồn gốc từ đậu nành), glycerin, 

tinh bột oxy hóa, titan dioxyd, màu caramel. 

3. Quy cách đóng gói:  

Khối lượng viên: 560 mg/viên (± 7,5%)  

Quy cách đóng gói: 90 viên/lọ/hộp 

4. Hướng dẫn sử dụng:  

Công dụng:  

- Hỗ trợ chống oxy hóa, làm đẹp da; 

- Hỗ trợ giảm triệu chứng tiền mãn kinh. 

Đối tượng sử dụng: Phụ nữ có nhu cầu làm đẹp da, phụ nữ trong thời kỳ tiền mãn kinh. 

Cách dùng: Uống 3 viên mỗi ngày với nước hoặc nước ấm mà không cần nhai. 

Chú ý:  

- Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 

- Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. 

Bảo quản: Bảo quản tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ, độ ẩm cao. Để xa tầm tay trẻ em. 

5. Hạn sử dụng: 03 năm kể từ ngày sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng xem trên nhãn sản phẩm. 

6. Số ĐKSP: 

7. Xuất xứ: Nhật Bản 

- Trụ sở chính: SUNSHO PHARMACEUTICAL CO., LTD         

1468 Atsuhara, Fuji, Shizuoka 419-0201 Nhật Bản     

- Sản xuất viên nang bởi: Nanryo Factory of Sunsho Pharmaceutical Co.,Ltd  

12 Nanryo, Fujinomiya-Shi, Shizuoka, Nhật Bản      

- Đóng gói bởi: Yodabashi Factory of Sunsho Pharmaceutical Co.,Ltd         

643-2 Imaizumi Hananoki, Fuji-shi, Shizuoka, Nhật Bản 

8. Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm 

- Thương nhân: Công ty TNHH Noah Legend 

- Địa chỉ: Số D-08 đường 135, Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc, Phường Phước Long A, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Việt Nam 

9. Khuyến cáo, cảnh báo: 

- Sử dụng sản phẩm càng sớm càng tốt sau khi mở. Trong một số ít trường hợp, tùy vào thể trạng 

mà sản phẩm có thể không phù hợp với cơ thể của bạn. Trong trường hợp đó, hãy ngừng sử dụng 

sản phẩm. 

- Nếu bạn gặp bất kỳ thay đổi nào về tình trạng cơ thể như đổ mồ hôi lạnh hoặc run tay chân do 

sử dụng sản phẩm, hãy ngừng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ. 

- Cân bằng chế độ ăn uống của bạn dựa trên các thực phẩm chủ yếu, các món ăn chính và các 

món ăn phụ. 
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NHÃN HỘP 
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